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Thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2024
Tiết 1                                         GIÁO DỤC TẬP THỂ
Chào cờ Đội

Tiết 2                                              TOÁN 
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Hiểu thế nào là vận tốc.
- Vận dụng tính vận tốc trong chuyển động đều.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức tính vận tốc trong chuyển động đều vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh: BC, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Tính v = ? Biết : s = 34 km; t = 2,25 giờ. 
- GV nhận xét.
- Nêu quy tắc và công thức tính vận tốc?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32- 34')
a. Bài 1/139
- Bài yêu cầu gì?
- GV nhận xét, chữa bài. Soi bài.
- Gọi HS hoàn thiện bài toán.
=>Làm thế nào em tính được vận tốc chạy của đà điểu?
b. Bài 2/140
- Bài yêu cầu gì?

- GV chấm, chữa, nhận xét. Soi bài.
- Em hiểu ý nghĩa của vận tốc là gì?
- 35 m/giây; 78 m/phút cho em biết điều gì ?
=> Nêu công thức tính vận tốc.
c. Bài 3/140(Dành cho HS tiếp thu nhanh)
d. Bài 4/140(Dành cho HS tiếp thu nhanh)
3. Củng cố, dặn dò (2- 3')
- Em nắm được kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu quy tắc và công thức tính vận tốc?
- Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con

- HS nêu


- HS đọc đề bài
- Tính vận tốc chạy của đà điểu.
- HS làm bảng con.
- HS hoàn thiện bài toán.
- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.
- Viết vào ô trống theo mẫu
- HS làm nháp, nêu cách làm từng cột

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu



- HS nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..

Tiết 3                                                  TẬP ĐỌC
Tranh làng Hồ
                                   Nguyễn Tuân
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng vui tươi, lành mạnh, thể hiện cảm xúc trân trọng trước những bức tranh làng Hồ.
- Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi những nghệ sĩ dân gian đã tạo ra những vật phẩm đặc sắc của văn hoá dân tộc và nhắn nhủ  mọi người hãy biết quý trọng giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của dân tộc.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nhận xét, đánh giá bạn.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất biết giữ gìn những vật phẩm văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam, có ý thức tìm hiểu văn hoá dân tộc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ /SGK. TV, MT.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Gọi HS đọc bài "Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân" 
- Nêu nội dung của bài?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
a. Luyện đọc đúng: (10 - 12')




- Đọc nối đoạn?
+ Rèn đọc đoạn:
* Hãy thảo luận trong nhóm trong thời gian 3’tìm cho cô các từ khó, câu dài và các từ cần giải nghĩa nhé. 
- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      
- GV giúp đỡ HS 
* Đoạn 1:



- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

* Đoạn 2:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?


* Đoạn 3:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?


*YC HS đọc nhóm đôi
- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- Gọi HS đọc.
- GV đọc mẫu lần 1.
b.Tìm hiểu bài:(10 - 12')
- Hãy kể tên 1 số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam?
- Cho HS quan sát và nêu tên các bức tranh trong SGK.
=> Làng Hồ là 1 làng nghề truyền thống chuyên vẽ, khắc tranh dân gian. Những nghệ sĩ dân gian làng Hồ từ bao đời nay đã kế tục và phát huy nghề truyền thống     của làng.
- Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt?




- Tìm những từ ngữ thể hiện sự đánh giá của tác giả với tranh làng Hồ?




- Vì sao tác giả biết ơn những nghệ sĩ dân gian làng Hồ?

	
- HS khởi động 
- HS đọc

- HS nêu


- 1HS đọc bài, lớp đọc thầm theo, chia đoạn(3 đoạn)
Đoạn 1: Từ đầu … tươi vui
Đoạn 2: Phải yêu mến … gà mái mẹ
Đoạn 3: Còn lại
- 3HS đọc nối đoạn toàn bài. 

- HS đọc trong nhóm, thảo luận nhóm đôi, tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài.
- Các nhóm nêu kết quả thảo luận.

+ Đọc đúng: Lề phố, Hà Nội
- HS đọc câu
+ GN: làng Hồ, tranh tố nữ, nghệ sĩ tạo hình, thuần phác.
- Đọc to, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 1  
+ Đọc đúng: C1: khoáy âm dương.
+ GN: tranh lợn ráy, khoáy âm dương.
- Đọc lưu loát, phát âm đúng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 2  
+ ĐĐ : Tố nữ
+ GN: màu trắng điệp
- Đọc to, rõ ràng, trôi trảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 3
* HS đọc thầm nhóm đôi (1’)
 - Đọc lưu loát, phát âm đúng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- 1- 2 HS đọc
- HS lắng nghe
- HS đọc thầm đoạn 1
- Tranh vẽ lợn, gà, chuột, ếch, tranh tố nữ.

- HS quan sát, nêu





- HS đọc thầm đoạn 2, 3
- Kĩ thuật tạo màu của tranh rất đặc biệt. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm nếp, cói chiếu, lá tre   mùa thu.
Màu trắng điệp làm bằng vỏ sò trộn với hồ nếp.
- Tranh lợn ... rất có duyên
+ Tranh đàn gà con: tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ.
+ Kĩ thuật tranh: đã đạt tới sự trang trí tinh tế.
- Màu trắng điệp: góp vào ... hội hoạ.
- Vì nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã vẽ những bức tranh đẹp, lành mạnh, hóm hỉnh, vui tươi. 

	=> Yêu mến cuộc đời và quê hương, những nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã tạo nên những bức tranh có nội dung rất sinh động, vui tươi. Kĩ thuật làm tranh làng Hồ đạt tới mức tinh tế. Các bức tranh thể hiện đậm nét bản sắc dân tộc Việt Nam. Những người tạo nên các bức tranh đó xứng đáng với tên gọi trân trọng, Người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.

	- Nêu nội dung chính của bài?
c. Đọc diễn cảm:(10 - 12')

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.

* Đoạn 1: Nêu cách đọc DC đoạn 1?

* Đoạn 2: Nêu cách đọc DC đoạn 2?

* Đoạn 3: Nêu cách đọc DC đoạn 3?


- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài
- GV đọc mẫu lần 2 
- Gọi HS đọc bài 
- GV nhận xét, tư vấn cho 1 số HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4')
- Nêu nội dung chính của bài?
- Làng xã em có làng nghề truyền thống nào không? Theo em cần làm gì để giữ được các làng nghề truyền thống đó? 
- Chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)
* Dự kiến tình huống trả lời của HS:
- Đọc giọng vui tươi.
- HS  luyện đọc đoạn 1  
- Đọc giọng vui tươi, rành mạch.
- HS  luyện đọc đoan 2  
- Đọc giọng rành mạnh, nhấn giọng vào từ ngữ chỉ sự đặc biệt của màu sắc tranh. 
- HS luyện đọc đoạn 3  
- Đọc giọng tươi vui, rành mạch.
- HS đọc theo đoạn (3 em)
- HS đọc đoạn mình thích (1- 2 em)
- HS đọc cả bài (1- 2 em)
+ HS khác nhận xét


- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
	
Tiết 4                                               ĐẠO ĐỨC
Em yêu hòa bình (T.2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: giúp HS hiểu:
- Giá trị của hoà bình, trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm trong tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.
- Sự cần thiết phải yêu chuộng hoà bình.
- HS biết các hoạt động bảo vệ hòa bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Củng cố nhận thức về giá trị của hòa bình và những việc làm để bảo vệ hòa bình cho HS.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- HS tích cực tham gia các hoạt động hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức, lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.
3. Phẩm chất: HS ngày càng thêm yêu hoà bình. Biết quý trọng, ủng hộ các h/đ đấu tranh cho hoà bình, ghét chiến tranh phi nghĩa. Trung thực trong học tập và cuộc sống. Thể hiện trách nhiệm của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Phiếu học tập, thẻ màu… Tranh ảnh, bài báo về chủ đề hoà bình, giấy khổ to, bút màu.
2. Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
+ Loài chim nào là biểu tượng của hoà bình?
- Yêu cầu học sinh hát bài “Cánh chim hoà bình”.
- Bài hát muốn nói điều gì?
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
2. Thực hành: (28- 32’)
* Mục tiêu: Nêu được những điều tốt đẹp do HB đem lại cho trẻ em; Nêu được các biểu hiện của HB trong cuộc sống hàng ngày; Yêu HB, tích cực tham gia các HĐ bảo vệ HB phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức. 
* Cách tiến hành:
* Hoạt động 1: Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm (BT4 SGK)
- Cho HS hoạt động nhóm
- Cho HS giới thiệu trước lớp các tranh ảnh đã sưu tầm về hoạt động bảo vệ hoà bình.
- GV nhận xét và KL: Thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.
* Hoạt động 2: Vẽ cây hoà bình
 - GV cho HS  làm việc theo 4 nhóm.
- GV hướng dẫn HS vẽ, và phát cho HS những phiếu nhỏ để HS ghi ý kiến.
- GV cho HS  trình bày
* Hoạt động3: Triển lãm về chủ đề “ Em yêu hoà bình”
- GV cho HS trưng bày sản phẩm
- GV cho HS giới thiệu
- GV kết luận:

3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Gọi HS hát bài hát về hòa bình, đọc thơ về hòa bình.
- GV nhận xét giờ.
- Cho HS đọc ghi nhớ.
- Dặn HS chuẩn bị bài thực hành
- Tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình trên thế giới.
	
- HS khởi động 
- H nêu
- Hát tập thể
- Trả lời













- HS giới thiệu những bức tranh đã được sưu tầm trong nhóm, trước lớp





- HS vẽ tranh theo nhóm.
- Đại diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình.
- HS nhận xét đánh giá


- HS trưng bày sản phẩm 
- HS thảo luận những việc làm và hoạt động cần làm để giữ gìn hoà bình.

- HS nêu ý nghĩa của những ý kiến của nhóm đưa ra.
 - HS hát, đọc thơ
- HS đọc ghi nhớ
- HS nghe
- HS nghe và thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
        
Tiết  5                                               KHOA HỌC
Cây con mọc lên từ hạt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Quan sát, mô tả, cấu tạo của hạt.
- Nêu được điều kiện nẩy mầm và quá trình phát triển thành cây của hạt.
- Giới thiệu kết quả thực hành gieo hạt đã làm ở nhà.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương, đất nước. GD ý thức tìm hiểu thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Tranh
2. Học sinh: SGK. Chuẩn bị theo nhóm: Vài ngọn mía, củ khoai tây, lá bỏng, củ hành, thùng giấy đựng đất.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5') 
- GV mở video
- Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm: cây non, thí nghiệm.
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Cấu tạo của hạt (13-15')
* Mục tiêu: HS quan sát, mô tả cấu tạo của hạt.
* Cách tiến hành: 
B1:Tình huống xuất phát: GV Đưa hạt đậu, hỏi
+ Hạt đậu gồm mấy bộ phận, là những bộ phận nào?
B2: Y/c HS trình bày hiểu biết ban đầu


B3: Đề xuất câu hỏi băn khoăn, thắc mắc
B4: Đề xuất phương án thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu
+ Để biết được cấu tạo hạt đậu, em cần dựa vào đâu?
- Chốt phương án làm thí nghiệm.
-Y/c Các nhóm tiến hành thí nghiệm
B5: Kết luận
-Y/c HS đối chiếu với câu hỏi ở bước 3
*KL: Hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
+ VT của vỏ, phôi, chất dinh dưỡng là gì?
HĐ2: Điều kiện nảy mầm của hạt (8- 10')
* Mục tiêu: Thực hiện mục tiêu 2, 3
* Cách tiến hành: Làm việc lớp
- Yêu các nhóm trình bày phần thí nghiệm


* Kết luận: Điều kiện để hạt nảy mầm là có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp (không quá nóng, không quá lạnh).
HĐ3: Quá trình phát triển thành cây của hạt (7-8')
* Mục tiêu: HS nêu được quá trình phát triển thành cây của hạt.
* Cách tiến hành:
- Trò chơi ”Ai nhanh, ai đúng” - Làm việc theo nhóm 6
-Yêu cầu quan sát H7 /SGK.
+ Quá trình hạt nảy mầm thành cây non trảỉ qua mấy giai đoạn?
- Đóng vai: “Tôi là hạt mướp”
- Làm việc nhóm đôi 
- Yêu cầu HS trình bày	
+ Em có nhận xét gì về quá trình phát triển của cây mướp từ khi gieo hạt cho đến khi ra hoa, kết trái và cho hạt mới?
* KL: Quá trình phát triển…là một quy luật của tự nhiên…
3. Củng cố- dặn dò (2- 3')
+ Nêu kiến thức cần ghi nhớ ?
- Về nhà: Vận dụng vào trong cuộc sống, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động
- 2 HS trả lời.





- Làm việc nhóm 6
- quan sát



- viết hoặc vẽ những hiểu biết về cầu tạo hạt đậu: cá nhân, nhóm-Trình bày
+ Trong hạt đậu có lá nhỏ không?
+ Trong hạt có nước không?
+ Trong hạt có phôi không?...
- Dựa vào thực tế, xem ti vi,.làm thú nghiệm

- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn tách hạt đã ngâm ra làm đôi và nêu cấu tạo của hạt- Trình bày






- Đại diện các nhóm trình bày.
+ Chuẩn bị: Hạt đậu xanh, 4 lọ nhựa
+ Cách tiến hành: thời gian, cách làm thí nghiệm
+ Kết quả….







- Các nhóm thảo luận ghép thông tin với hình ảnh phù hợp
2- b; 3- a; 4- e; 5- c; 6 - d
- Nhắc lại 5 giai đoạn	

- Làm việc nhóm đôi (2’)
 Mô tả cho nhau quá trình phát triển của cây mướp từ khi gieo hạt cho đến khi ra hoa, kết trái và cho quả mới.
- …là một quá trình khép kín…
- HS trình bày.




- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                           TOÁN (BS)
Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- HS nắm vững cách tính số đo thời gian
- Vận dụng để giải được bài toán liên quan.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: HS biết coi trọng thời gian và làm việc có kế hoạch. 
- Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: Bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu- Ghi đầu bài.
2. Luyện tập
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.
- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS lần lượt lên chữa bài. Soi bài. 
- GV giúp đỡ HS chậm.
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài tập1: Khoanh vào đáp án đúng:

a) 3,8 phút  4 = ...phút ...giây.
A.14 phút 2 giây     B.14 phút 12 giây
C.12 phút 32 giây;  D.14 phút 8 giây
Bài tập 2: Đặt tính rồi tính:
a) 
6 phút 43 giây  5.
b) 
4,2 giờ  4 
c) 92 giờ 18 phút : 6
d) 31,5 phút : 6
Bài tập 3: Một người làm từ 7 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm một sản phẩm hết bao nhiêu thời gian? 



Bài tập 4: (HSNK)
Trên một cây cầu, người ta ước tính trung bình cứ 30 giây thì có một ô tô chạy qua. Hỏi trong một giờ có bao nhiêu ô tô chạy qua cầu?


4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 


- HS đọc kĩ đề bài.
- HS làm bài tập.
- HS lần lượt lên chữa bài 



a) Khoanh vào B



a) 33 phút 35 giây
b) 16 giờ 48 phút
c) 15 giờ 23 phút
d) 5 phút 15 giây
	Bài giải
 Thời gian nhười đó làm 6 sản phẩm là:
       11 giờ - 7 giờ = 4 giờ = 240 phút
 Trung bình người đó làm một sản phẩm hết số  thời gian là: 
         240 phút : 6 = 40 phút.
                            Đáp số: 40 phút.
Bài giải
 Đổi: 1 giờ = 60 phút;  1phút = 60 giây
 Trong 1 giờ có số giây là:

           60  60 = 3600 (giây)
 Trong một giờ có số ô tô chạy qua cầu là:       3600 : 30 =  120 (xe)          
                         Đáp số: 120xe.

- HS chuẩn bị bài sau.	



Tiết 7                                               THỂ DỤC 
Ném bóng. Trò chơi: Chuyền và bắt bóng tiếp sức
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ném bóng (150g) trúng đích (đích cố định hoặc di chuyển). Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi: Chuyền và bắt bóng tiếp sức. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, tích cực.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân tập
- Phương tiện: Còi, 10- 15 quả bóng 150g và 2- 4 bảng đích, 2- 3 quả bóng rổ số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi và ném bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
	Nội dung và phương pháp
	Đ. lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu:
- Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy chậm theo đội hình tự nhiên quanh sân tập sau đó xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối. 
- Cho HS ôn các động tác tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản:
a. Ném bóng
- GV nêu tên động tác
- GV làm mẫu, giải thích động tác-cán sự làm mẫu
- Cho 1 nhóm làm mẫu
- Cho HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác.
- Cho HS luyện tập.
b. Chơi  trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
- GV giải thích lại cách chơi và quy định chơi.
- Cho HS tham gia chơi cả lớp
- GV làm trọng tài nhận xét cuộc chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS chạy chậm, thả lỏng, hít thở sâu tích cực.
- Hệ thống bài học
- Giao bài về nhà: Tập đá cầu bằng mu bàn chân.
	6 -10’










18 - 22’















4 - 6’
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..

Thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2024
Tiết 2                                                     TOÁN
Quãng đường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.
- Vận dụng làm đúng các bài tập.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức tính quãng đường vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
-YC HS làm bc. s = 157,5km;
                           t = 3,5 giờ
                           v = … km/ giờ?  
- Nêu quy tắc và công thức tính vận tốc?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (14 - 15')
* Bài toán 1 (MH)
- Bài toán hỏi gì?
- YC HS tính quãng đường đi được của ôtô.
- GV nhận xét. Soi bài.
- Gọi HS nêu cách làm và hoàn thiện bài toán.
- Làm thế nào em tính được quãng đường ôtô đi được trong 4 giờ?
- Gọi quãng đường ôtô đi được trong 1 giờ là V, thời gian đi được là t. Viết công thức tính S?
- Muốn tính quãng đường ta làm thế nào? (Phần này có thể cho HS rút ra công thức tính quãng đường từ công thức tính vận tốc).
* Bài toán 2:

- GV chữa bài, nhận xét. Gọi HS nêu cách làm và hoàn thiện bài toán. Soi bài.
- Nhận xét đơn vị đo thời gian?
=> Khi đơn vị đo thời gian là 1 danh số phức (có 2 đơn vị đo) ta phải làm gì ?
- Tại sao không đổi 2giờ 30 phút ra phút mà lại đổi ra giờ?
=> Nêu cách tính quãng đường
3. Luyện tập (17 - 18')
a. Bài 1/141
- GV chữa bài, nhận xét.
-  Gọi HS hoàn thiện bài toán. Soi bài.
- Nêu cách tính quãng đường?
b. Bài 2/141.
- GV chữa bài, nhận xét (chữa nhiều cách)
* GV gọi HS chia sẻ. Soi bài.





=> GV chỉ vào tóm tắt và chốt cho HS cách làm dễ hiểu
=> Nêu công thức tính quãng đường? 
c.Bài 3/141(Dành cho HS tiếp thu nhanh)
* Dự kiến sai lầm: Bài 2: HS đổi đơn vị đo thời gian sai.
4. Củng cố, dặn dò: (2 - 3')
- Nêu quy tắc và công thức tính quãng đường?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con
- Trình bày, nhận xét

- HS nêu


- HS đọc bài toán.
- Tính quãng đường đi được của ôtô?
- HS làm bảng con

- HS hoàn thiện bài toán


- HS nêu

- HS viết bảng con
                    s = v x t 

- HS nêu theo dãy



- HS đọc bài, vận dụng kiến thức bài toán 1 làm bài vào bảng con
- HS hoàn thiện bài

- HS nêu
- HS nêu

- HS nêu

- HS nêu (quy tắc, công thức)

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con, nêu cách làm
- HS hoàn thiện bài
- HS nêu
- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con, nêu các cách làm.

- Muốn tính đuợc quãng đường bạn phải làm gì?
- Tại sao bạn lại đổi thời gian ra đơn vị giờ mà không giữ nguyên là 15 phút?
- Ngoài cách làm trên bạn nào còn có cách làm khác ?
- HS nêu.





- HS nêu.

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
		
Tiết 3                                CHÍNH TẢ (NHỚ - VIẾT)
Cửa sông
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Nhớ - viết đúng chính tả 4 khổ thơ cuối bài: Cửa sông
- Tiếp tục ôn tập quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài, làm đúng các bài tập thực hành để củng cố, khắc sâu quy tắc.
2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận khi đặt bút, có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS có ý thức yêu quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Viết: Niu Y- oóc; xả súng
- GV nhận xét bảng, bài viết trước
- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức
a. Hướng dẫn chính tả: (8- 10')
- GV đọc mẫu toàn bài viết.


- Trong bài có từ nào khó viết?

- GV ghi từ khó lên bảng, yêu cầu HS đọc lại và phân tích từ khó.
nước lợ; tôm rảo; lấp loá; giã từ.

- Các tiếng còn lại tiến hành tương tự
- Sau khi HS phân tích xong GV nhấn mạnh lại vào chỗ có vấn đề chính tả để HS ghi nhớ.
- Đọc cho HS viết từ khó.
- Bài viết thuộc thể loại nào, nêu cách trình bày bài?
b. Viết chính tả: (14 - 16')
- Nhắc nhở HS trước khi viết bài
- Kiểm tra đọc thuộc lòng ở HS, cho HS nhẩm bài nếu cần.
- Cho HS viết bài
c. Chấm, chữa: (3-5')
- GV đọc cho HS soát bài

- GV chấm bài, nhận xét một số HS. Soi bài. 
d. Luyện tập: (7- 9')
* Bài 2/89
- Bài yêu cầu gì?
- GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài.

- GV chấm, chữa, nhận xét
- Nêu cách viết tên riêng nước ngoài?
3. Củng cố, dặn dò: (1 - 2')
- Nêu cách viết tên riêng nước ngoài ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS viết bảng con
- HS nghe



- HS theo dõi và nhẩm theo cho thuộc.
- HS TLN đôi (2’): tìm từ khó viết.
* Dự kiến HS tìm được các từ khó:
nước lợ; tôm rảo; lấp loá; giã từ.
- HS đọc lại và phân tích tiếng khó (từ, tiếng gạch chân)
+ nước = n + ước + thanh sắc
+ Các từ còn lại HS phân tích theo yêu cầu của GV

- HS viết bảng con
- HS nêu.



- HS nhẩm thuộc lòng đoạn viết

- HS nhớ và viết bài vào vở

- HS soát bài, soát lỗi
- HS đổi vở soát lỗi cho nhau
- HS chữa lỗi

- HS đọc yêu cầu, đọc bài

- Tìm tên riêng trong đoạn trích và cho biết tên riêng đó được viết thế nào?
- HS làm VBT, chữa BP (Phần a)
- HS nêu.



- HS nêu.
- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..

Tiết 4                                LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ : Truyền thống 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Mở rộng, hệ thống hoá, tích cực hoá vốn từ gắn với chủ điểm “Nhớ nguồn”.
2. Năng lực: HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
Từ điển Tiếng Việt, TV, MT. Bảng phụ ghi ô chữ ở bài tập 2.
2. Học sinh: SGK, nháp. Từ điển Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Hãy nêu tác dụng của việc liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ ?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập: (32 - 34')
* Bài 1/90
- Bài yêu cầu gì?

- Gọi HS đọc mẫu
- Phân tích mẫu để giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- Trao đổi nhóm đôi để tìm câu tục ngữ, ca dao minh hoạ cho mỗi truyền thống.

=> GV chốt lại các câu tục ngữ, ca dao đúng phù hợp với mỗi truyền thống.
a. Yêu nước:
- Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
-     Con ơi con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng.
c. Đoàn kết:
-     Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
-     Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
-     Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn

* Bài 2/91
- Bài yêu cầu gì?


- GV giải thích bằng cách phân tích mẫu câu "cầu kiều", "khác giống".
- YC HS làm
- Chữa bài, soi bài.
- Chốt KT
3.Củng cố, dặn dò: (2 - 4')
- Em đã và sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
- Nêu lại nghĩa của từ truyền thống?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS nêu



- HS đọc yêu cầu, nội dung bài
- Minh hoạ mỗi truyền thống dưới đây bằng một câu tục ngữ, ca dao.
- HS đọc mẫu


- HS trao đổi nhóm đôi, làm lại vào vở bài tập
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung

b. Lao động cần cù:
- Tay làm hàm nhai tay quai   miệng trễ
- Có công mài sắt có ngày nên kim
-  Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ mang phần đến cho
-  Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
d. Nhân ái:
- Thương người như thể thương thân
- Lá lành đùm lá rách
- Máu chảy ruột mềm
- Môi hở răng lạnh
- Chị ngã em nâng
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
- HS đọc yêu cầu
- Điền những tiếng còn thiếu vào ô trống trong các câu tục ngữ, ca dao theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S.
- HS làm

- HS nghe.

- HS nêu.


- HS nêu.
- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				         LỊCH SỬ 
Lễ kí hiệp định Pa- ri
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết sau những thất bại nặng nề ở hai miền Nam - Bắc, ngày 27/1/1973 Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa- ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở VN.
- Những điều khoản chính trong Hiệp định Pa- ri. Biết ý nghĩa của HĐ Pa-ri.
- HS khá giỏi: biết lí do Mĩ phải kí HĐ Pa- ri.
2. Năng lực: Năng lực hiểu biết cơ bản về lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn
3. Phẩm chất: Tự hào về truyền thống đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Các hình minh hoạ trong SGK.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Nêu những điều em biết về chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”?
- Giới thiệu bài: nêu MT giờ học
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Vì sao Mĩ buộc phải kí hiệp định Pa- ri?(14-15’)
- Y/c làm việc nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Hiệp định Pa-ri kí ở đâu? vào ngày nào?
+ Vì sao từ thế lật lọng, Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam? (dành cho HS TTN)
+ Em hãy mô tả sơ lược khung cảnh lễ kí Hiệp định Pa-ri.
* GV: Mĩ vấp phải những thất bại nặng nề trên chiến trường cả hai miền Nam- Bắc. Âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược Việt Nam của chúng bị ta đập tan nên Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa- ri...
HĐ2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Pa- ri (14-15’)
+ Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa- ri.
+ Nội dung Hiệp địh Pa- ri cho ta thấy Mĩ đã thừa nhận điều quan trọng gì?
+ Hiệp định Pa- ri có ý nghĩa thế nào với lịch sử dân tộc ta?
* GV: Nội dung Hiệp định Pa- ri cho ta thấy Mĩ đã thừa nhận sự thất bại của chúng trong chiến tranh ở Việt Nam; công nhận hoà bình và độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiệp định Pa- ri đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đó là thuận lợi rất lớn để ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
3. Củng cố dặn dò (1-2’) 
- Tổng kết, NX giờ học. 
- Chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- 2- 3 HS trả lời, NX




- Đọc sgk, trao đổi cặp 
- T/bày kết quả
- NX, bổ sung









- Đọc sgk, trao đổi cặp đôi để trả lời.
- Đại diện t/bày
- NX, bổ sung

- Lắng nghe










- HS nghe.
- HS thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                               TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Củng cố kiến thức cho học sinh về mở rộng vốn từ “Truyền thống”.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nhận xét, đánh giá bạn.  											
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
2. Luyện tập (20- 22’)
Bài 1. Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: truyền ngôi, truyền cảm, truyền khẩu, truyền thống, truyền thụ, truyền tụng.
a) …. kiến thức cho học sinh.
b) Nhân dân …. công đức của các bậc anh hùng.
c) Vua ….. cho con.
d) Kế tục và phát huy những …. tốt đẹp.
e) Bài vè đưược phổ biến trong quần chúng bằng ….
g) Bài thơ có sức …. mạnh mẽ.
Bài 2. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp
	A
	
	B

	Truyền thống
	
	a) Phổ biến rộng rãi.

	Truyền tụng
	
	b) Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

	Truyền bá
	
	c) Truyền miệng cho nhau rộng rãi và ca ngợi.


Bài 3. Ghép các từ ngữ sau với từ truyền thống để tạo thành những cụm từ có nghĩa: đoàn kết, chống ngoại xâm, yêu nước, nghề thủ công, vẻ đẹp, bộ áo dài, của nhà trường, hiếu học, phát huy, nghề sơn mài.

* Chữa bài: (5-7’)
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. Soi bài.
3. Củng cố, dặn dò (2- 3)
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài
	
- Hát
- Lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu của bài
- Thảo luận nhóm đôi làm bài
- Trình bày.
* Đáp án
a,  truyền thụ
b, truyền tụng

c, truyền ngôi
d, truyền thống
e, truyền khẩu
g, truyền cảm.

Đáp án
	A
	
	B

	Truyền thống
	
	a) Phổ biến rộng rãi.

	Truyền tụng
	
	b) Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

	Truyền bá
	
	c) Truyền miệng cho nhau rộng rãi và ca ngợi.


* Đáp án
+ Những từ đứng trước từ truyền thống: nghề thủ công, vẻ đẹp, bộ áo dài, phát huy, nghề sơn mài.
+ Những từ đứng sau từ truyền thống: Các từ còn lại.

- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- HS nghe.
- HS thực hiện.



Tiết 7                                             THỂ DỤC  
Ném bóng. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ném bóng (150g) trúng đích (đích cố định hoặc di chuyển). Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, tích cực.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Sân tập: Còi, 10- 15 quả bóng 150g và 2- 4 bảng đích, 2- 3 quả bóng rổ số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi và ném bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	Nội dung và phương pháp
	Đ. lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu:
- Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy chậm theo đội hình tự nhiên quanh sân tập sau đó xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối.
- Cho HS ôn các động tác tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản:
a. Ném bóng
- GV nêu tên động tác
- GV làm mẫu, giải thích động tác, cán sự làm mẫu
- Cho 1 nhóm làm mẫu
- Cho HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác.
- Cho HS luyện tập.
b. Chơi trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và quy định chơi.
- Cho HS chơi thử
- Cho HS tham gia chơi.
- GV quan sát nhận xét biểu dương tổ thực hiện nhiệt tình đúng luật
3. Phần kết thúc:
- Cho HS chạy chậm, thả lỏng, hít thở sâu tích cực.
- Hệ thống bài học
- Giao bài về nhà: Tập đá cầu bằng mu bàn chân.
	6 -10’










18 - 22’
















4 - 6’
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2024
Tiết 1                                                    TOÁN 
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố cách tính quãng đường.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức tính quãng đường vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Một ô tô đi với vận tốc 42 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ 15 phút.
- GV chữa bài, nhận xét 
- Muốn tính quãng đường ta làm thế nào?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập: (32 - 34')
a. Bài 1/141
- Bài yêu cầu gì 

- GV chấm, chữa bài, nhận xét. Soi bài.
- Cột 1 em làm ra kết quả bao nhiêu km?  
- Em làm thế nào để tính được quãng đường là 130 km?
- Nêu cách tính quãng đường ở cột 2?
- Cột 2 bạn nào còn có cách làm khác? 

- Muốn tính được quãng đường ở cột 3 em phải làm gì? 
- Nêu cách làm khác?


=> Khi làm bài ta có thể đổi đơn vị thời gian  cho phù hợp với yêu cầu của đề bài
- Nêu cách tính quãng đường?
b. Bài 2/141 
- Bài toán hỏi gì?
- GV chữa bài, nhận xét
* Chia sẻ. Soi bài.









=> Khi số đo thời gian có 2 tên đơn vị đo ta phải đổi về số đo có 1 tên đơn vị đo
c. Bài 3/141 (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
d. Bài 4/141 (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 3')
- Em biết được kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu lại quy tắc và công thức tính quãng đường?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.



- HS nêu


- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- Tính độ dài quãng đường với đơn vị là km.
- HS làm nháp, nêu cách làm từng cột
- HS nêu.
- HS nêu
- 210 x 7 = 1470 (m) = 1,47 km
- Đổi 210 m/phút = 0,21km/ phút
   Lấy 0,21 x 7 = 1,47 (km)
- Đổi 40 phút = 2/3 giờ
    Lấy  36 x 2/3 = 24 (km)
+ Tìm quãng đường chuyển động đi trong 1 phút: 36: 60 = 0,6 (km)
  Lấy 0,6 x 40 = 24 (km)


- HS nêu 
- HS đọc bài.
- Tính độ dài quãng đường AB.
- HS làm bảng con (nháp)
- Để tính được quãng đường AB đã làm thế nào?
- Tìm thời gian đi đường bạn làm thế nào?
- VS bạn đổi số đo thời gian ra giờ?
- Bạn tính quãng đường ô tô đi ntn? 
- Để tính được quãng đường ta cần biết những yếu tố nào?




- HS nêu 

- HS nêu 

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                            KỂ CHUYỆN
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
* Rèn luyện kỹ năng nói.
- Biết kể bằng lời của mình một câu chuyện đã được nghe, được đọc và được chứng kiến hoặc tham gia về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Kể một câu chuyện có thực trong cuộc sống nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc về 1 kỉ niệm với thầy cô giáo
- Hiểu câu chuyện, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
* Rèn luyện kỹ năng nghe: Nghe bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn.
2. Năng lực: Mạnh dạn, tự tin khi trình bày ý kiến và kể chuyện; tích cực hoạt động nhóm và biết tham gia nhận xét, đánh giá bạn và đánh giá mình khi kể chuyện.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc mình, có ý thức giữ gín phát huy truyền thống  tốt đẹp của dân tộc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Sách, báo, truyện nói về truyền thống hiếu học, đoàn kết của dân tộc VN.
2. Học sinh: SGK. Sách, báo, truyện nói về truyền thống hiếu học, đoàn kết của dân tộc VN.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Kể lại câu chuyện "Vì muôn dân"
- Nêu ý nghĩa của câu chuyện?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
a. Tìm hiểu yêu cầu của đề: (6 - 8')
- Phân tích đề, gạch chân từ quan trọng
- Tiết KC hôm nay thuộc kiểu bài nào?

- Đề 1 yêu cầu gì?
- Kể những việc làm thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo?
=> Tôn sư trọng đạo: Tôn trọng thầy cô giáo, trọng đạo học.
- Đề 2 yêu cầu gì?


- Những kỉ niệm về thầy cô là những kỉ niệm gì?
=> Kỉ niệm: Là những gì đã qua nhưng nó còn đọng mãi trong trí nhớ.
 - Em chọn câu chuyện nào để kể?

- Nhân vật trong các câu chuyện trên là ai?
=> GV chốt: Nhân vật trong các câu chuyện em kể là có thật, có thể là em, thầy giáo, cô giáo, ông, bà, cô, dì, những người sống quanh em. Khi kể em nhớ nêu cảm nghĩ của mình về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hay tình cảm của em đối với thầy giáo cô giáo..
- Em kể câu chuyện tìm được như thế nào?
=> GV chốt cách kể.
- Sau khi kể xong các em cần nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện
- GV kiểm tra dàn ý của HS
b. HS kể chuyện: (22 - 24')
- Cho HS kể nhóm đôi, kể xong trao đổi với các bạn nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
+ GV bao quát chung …, giúp đỡ HS
- Gọi HS kể chuyện.


- GV nhận xét, đánh giá chung
- GV cùng học sinh bình chọn người kể chuyện hay nhất lớp.
d. Tìm hiểu nội dung ý nghĩa: (3 - 5’)
- Tổ chức cho HS kể chuyện đặt câu hỏi cho HS cả lớp (ngược lại)






3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4')
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động
- HS kể.
- HS nêu



- 1 HS đọc to 2 đề.Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu
- Kể 1 câu chuyện em biết trong cuộc sống nói lên truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam.
- HS đọc thầm gợi ý 1- nêu


- Kể 1 kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em qua đó thể hiện lòng biết ơn của em với thầy cô giáo.
- 1 HS đọc gợi ý 2- nêu



- HS tiếp nối nhau giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể. 
- HS đọc gợi ý 3.









- Giới thiệu câu chuyện, kể lại nội dung câu chuyện (gợi ý 4)







- HS kể nhóm đôi.


- HS kể chuyện.
- HS khác lắng nghe nhận xét lời kể của bạn, có thể đặt câu hỏi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện của bạn.
- HS bình chọn


- HS trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện
+ Bạn thích chi tiết nào trong chuyện, vì sao?
+ Theo bạn mỗi chúng ta phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống đoàn kết của dân tộc?

- HS nêu 
- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4    			                  TẬP ĐỌC
Đất nước
                           Nguyễn Đình Thi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Đọc lưu loát, diễn cảm bài thơ với giọng trầm lắng, cảm hứng ca ngợi tự hào về đất nước.
- Hiểu ý nghĩa của bài thơ. Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước, với truyền thống bất khuất của dân tộc.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nhận xét, đánh giá bạn.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Tranh minh hoạ
2. Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
			Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Gọi HS đọc bài "Tranh làng Hồ"  
- Nêu nội dung của bài?
- QS bức tranh và nêu cảm nhận của em về màu sắc và cảnh vật trong bức tranh đó
- GV giới thiệu bài.
- Bài thơ Đất nước được sáng tác trong thời kì nào?
2. Hình thành kiến thức
a. Luyện đọc đúng: (10 - 12') 
- Gọi 1 HS đọc bài, GV nhắc HS nhẩm theo để học thuộc lòng.

- YC đọc nối các khổ thơ.
- YC HS đọc, thảo luận nhóm đôi trong thời gian 3 phút, tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài


- GV có thể nêu thêm 1 số từ khó, cách ngắt nhịp các dòng thơ nếu HS chưa nêu được
* Khổ thơ 1:
- GV hướng dẫn ngắt nhịp các dòng thơ : Dòng 1 nhịp 3/4, dòng 2 nhịp 4/3, dòng 3 nhịp 5/2
- Nêu cách đọc đúng khổ thơ 1?


* Khổ thơ 2:


- GV hướng dẫn ngắt nhịp các dòng thơ : Dòng 1, 2, 3 nhịp 3/ 4, dòng 4 nhịp 2/ 2/ 3


- Nêu cách đọc đúng khổ thơ 2?




* Khổ thơ 3:
- GV hướng dẫn ngắt nhịp các dòng thơ : Dòng 1 nhịp 3/2, dòng 2 nhịp 4/3, dòng 3 ,5 nhịp 2/ 4, dòng 4 nhịp 2/3
- Nêu cách đọc đúng khổ thơ 3?


* Khổ thơ 4:
- GV hướng dẫn ngắt nhịp các dòng thơ : Dòng 1,2 , 5 nhịp 3/ 4; dòng 3, 4 nhịp 3 / 2

- Nêu cách đọc đúng khổ thơ 4?


* Khổ thơ 5:
- GV hướng dẫn ngắt nhịp các dòng thơ : Dòng 2 nhịp 3/ 4, dòng 3 nhịp 2/ 5



- Nêu cách đọc đúng khổ thơ 5?



- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?


- Gọi  HS đọc bài
- GV đọc mẫu lần 1.
b. Tìm hiểu bài: (10 - 12')
- Những ngày thu đẹp mà buồn được tả trong  khổ thơ nào ?
- Em hãy tìm những từ ngữ nói lên điều 
đó?
=> Đây là những câu thơ viết về mùa thu Hà Nội năm xưa - năm những người con của thủ đô từ biệt Hà Nội lên chiến khu đi kháng chiến...=> GV chuyển ý.

- Nêu 1 hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ 3?


- Tác giả đã dùng biện pháp gì để tả thiên nhiên, trời đất trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến?

=> Trước cảnh đẹp và niềm vui ấy tác giả tự hào về điều gì?

- Nêu 1, 2 câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do?
=> Các điệp từ "đây, của chúng ta” được lặp lại có tác dụng nhấn mạnh niềm tự hào hạnh phúc về đất nước giờ đây đã tự do, đã thuộc về chúng ta .Những hình ảnh : cánh đồng nẻo đường, dòng sông được miêu tả theo cách liệt kê như vẽ ra trước mắt cảnh đất nước tự do, bao la.
- Những câu thơ nào nói lên lòng tự hào về  truyền thống bất khuất của dân tộc?

=> Đó là tiếng nói của cha ông từ nghìn năm lịch sử vọng về như nhắn nhủ con cháu phải giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
- Nêu nội dung chính của bài?
* GV liên hệ giáo dục.
c. Đọc diễn cảm: (10 -12')

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.
* Nêu cách đọc diễn cảm khổ thơ 1, 2?

* Nêu cách đọc diễn cảm khổ thơ 3, 4?






* Nêu cách đọc diễn cảm khổ thơ 5?


- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài?

- GV đọc mẫu lần 2.
- Gọi HS đọc bài 

- GV nhận xét, tư vấn cho 1 số HS.



3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4')
- Qua bài thơ em cảm nhận được điều gì?
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS đọc.
- HS nêu.
- HS quan sát tranh, nêu.


- HS nêu


- 1HS đọc toàn bài, lớp nhẩm theo cho thuộc và tìm xem bài có mấy khổ thơ
- 5 HS đọc nối các khổ thơ
- HS đọc trong nhóm, thảo luận nhóm đôi trong thời gian 3 phút, tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài
+ HS nêu kết quả thảo luận
+ Ngắt nhịp chưa đúng dòng 1,2,3
- HS dùng bút chì gạch ngắt nhịp
+ HS đọc thể hiện

- Đọc trôi chảy, ngắt hơi sau mỗi dòng thơ, ngắt đúng nhịp thơ.
- HS luyện đọc khổ thơ 1
+ Đọc chưa đúng: Hà Nội 
- 1 HS đọc câu 1
+ Ngắt nhịp chưa đúng dòng 1,2,3,4
- HS dùng bút chì gạch ngắt nhịp
- HS đọc thể hiện
+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: hơi may
- HS đọc SGK, nêu nghĩa của từ
- Đọc trôi chảy, phát âm đúng các tiếng có âm đầu l/ n, ngắt hơi sau mỗi dòng thơ, ngắt đúng nhịp các câu thơ.
- HS luyện đọc khổ thơ 2 
+ Ngắt nhịp chưa đúng dòng 1,2,3,4
- HS dùng bút chì gạch ngắt nhịp
- HS đọc thể hiện

- Đọc trôi chảy, ngắt hơi sau mỗi dòng thơ, ngắt đúng nhịp thơ.
- HS luyện đọc khổ thơ 3
+ Bạn ngắt nhịp chưa đúng dòng 1,2, 3, 4, 5.
- HS dùng bút chì gạch ngắt nhịp
- HS đọc thể hiện
- Đọc trôi chảy, ngắt hơi sau mỗi dòng thơ, ngắt đúng nhịp thơ
- HS luyện đọc khổ thơ 4 
+ Ngắt nhịp chưa đúng dòng 2, 3.
- HS dùng bút chì gạch ngắt nhịp
- HS đọc thể hiện
+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: chưa bao giờ khuất.
- HS đọc SGK, nêu nghĩa của từ
- Đọc trôi chảy, ngắt hơi sau mỗi dòng thơ, ngắt đúng nhịp thơ.
- HS luyện đọc khổ thơ 5 
* HS đọc thầm nhóm đôi (1’)
- Đọc trôi chảy, phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, sau các khổ thơ...
- 1- 2 HS đọc bài.

- HS đọc thầm 2 khổ thơ đầu
- …2 khổ thơ đầu

- Đẹp: sáng mát trong, hương cốm mới. Buồn: sáng chớm lạnh, xao xác hơi may, thềm nắng lá rơi đầy, người ra đi đầu không ngoảnh lại.




- HS đọc thầm  khổ thơ 3
- Đất nước trong mùa thu mới rất đẹp, rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới,  trong biếc nói cười thiết tha.
- Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hoá làm cho trời cũng thay áo, nói cười như con người - để thể hiện niềm vui phơi phới rộn ràng của thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc cách mạng.
- HS đọc thầm 2 khổ thơ cuối 
- Lòng tự hào của đất nước tự do được thể hiện qua những câu thơ. Trời xanh đây là của chúng ta. Núi rừng đây là của chúng ta. 





 - Lòng tự hào về truyền thống bất khuất được thể hiện qua những câu thơ: Nước những người chưa bao giờ khuất (những người bất tử, sống mãi với thời gian). Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất ...
- HS nêu



- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)
* Dự kiến tình huống trả lời của HS
- Đọc giọng tha thiết bâng khuâng...
- HS luyện đọc khổ thơ 1, 2.
- Đọc nhanh, vui khoẻ khoắn tràn đầy tự hào, nhấn giọng vào các từ: khác rồi, vui nghe, phấp phới, thay áo mới.
- HS luyện đọc khổ thơ 3, 4.
- Đọc giọng chậm rãi, trầm lắng chứa chan tình cảm sự thành kính
- HS luyện đọc  khổ thơ 5
- Toàn bài đọc giọng trầm lắng cảm hứng ca ngợi, tự hào về đất nước.

- HS đọc cá nhân (3 em )
- HS đọc khổ thơ mình thích 
- HS đọc thuộc lòng toàn bài 

- HS nêu 
- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				         KĨ THUẬT   
       Lắp máy bay trực thăng (T.1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng quy trình kĩ thuật. 
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT. Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
2. HS: SGK. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học

	1. Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Giới thiệu bài: 
2. Hình thành kiến thức
HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu (6- 8’)
- GV cho HS qs mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
+ Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó?
HĐ 2: H/dẫn thao tác kĩ thuật (20- 22’)
a) H/dẫn chọn các chi tiết
- Y/c: 

b) Lắp từng bộ phận
+Lắp thân và đuôi máy bay (H 2- SGK)
- Y/c: 
+Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H.3- SGK)
- Y/c: 
+Lắp ca bin (H.4- SGK)
- Y/c: 
+ Lắp cánh quạt (H.5- SGK)
- GV y/c: 
+ Lắp càng máy bay (H.6- SGK)
c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1- SGK)
- GV tiến hành lắp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK.
- Y/c: 
d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
- GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp.
- Y/c: 
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS khởi động 
- HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời.

- Cần lắp 5 bộ phận:  thân và đuôi máy bay, sàn ca bin và giá đỡ, ca bin, cánh quạt, càng máy bay.


- HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.


- HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp.
- 1 HS lên lắp.

- 1HS lên chọn chi tiết và lắp ca bin.

- HS qs hình , 2 HS lên lắp 
- 1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung.

-  HS lên bảng lắp 1- 2 bước.


- HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ vào hộp.
- Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.




- HS chuẩn bị

- HS lắng nghe


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..

Tiết 6                                            TOÁN (BS)
Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động.
- Củng cố mối quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm. Biết vận dụng kiến thức về vận tốc vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò



	1. Khởi động kết nối: (3- 5') 
- GV mở video
- Giới thiệu bài:
2. Luyện toán
Bài 3/140

- GV chấm, chữa, nhận xét.
- Muốn tìm được vận tốc của ô tô trước hết em phải làm gì?
=> 40 km/giờ cho em biết điều gì?

 Bài 4/140
- GV chấm, chữa, nhận xét.

* GV gọi HS chia sẻ. Soi bài.





=> Muốn tính vận tốc em phải biết gì?
- Nêu cách tính vận tốc?
Bài 3/141
- GV chấm, chữa bài

* GV gọi HS chia sẻ. Soi bài.




=> GV chốt cho HS khi nào đổi thời gian ra phân số, khi nào đổi thời gian ra số thập phân...
-  Muốn tính quãng đường ta phải biết gì? Làm thế nào?
Bài 3/141 
- GV chấm, chữa bài, nhận xét.
* GV gọi HS chia sẻ. Soi bài.


=> Khi tính quãng đường mà đơn vị đo thời gian và đơn vị đo vận tốc chưa thống nhất ta làm thế nào?
- Nêu cách tính quãng đường?
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3')
- Em ôn tập được kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu quy tắc và công thức tính thời gian, quãng đường, vận tốc?
- VN chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động


- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm vở nháp

- Tìm quãng đường ô tô đi.

- Vận tốc của ô tô hay quãng đường ô tô đi trong 1 giờ
-  HS đọc bài,  nêu yêu cầu
- HS làm nháp
- HS đổi vở soát bài cho nhau
* Dự kiến chia sẻ của HS:
+ Bạn đã vận dụng kiến thức nào để là bài
+ Muốn tìm được vận tốc của ca nô bạn phải làm gì?
+ Tìm thời gian ca nô đi là tìm gì, làm thế nào?
- HS nêu
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp
- HS đổi soát bài cho nhau
* Dự kiến tình huống chia sẻ của HS:
- Để tính được quãng đường AB bạn đã làm thế nào?
- Vì sao bạn lại đổi 2giờ 40 phút ra phân số bằng 8/3 giờ mà không đổi ra số thập phân hay đổi ra đơn vị phút ?
- HS nêu.



- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp
- Để tìm được quãng đường ong mật bay bạn phải làm gì?
- Ngoài cách làm trên bạn nào còn có cách  làm khác?
- Vì sao bạn lại tìm quãng đường ong mật bay trong 1 phút?
- HS nêu

- HS nêu 

- HS nêu

- HS thực hiện


        
Tiết 7                                        TỰ HỌC (TV)
Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- HS ôn tập Tiếng Việt tuần 26, 27 ở phân môn mà HS chưa hoàn thiện 
2. Năng lực: Tự xác định phân môn chưa hoàn thành trong tuần đã học để làm bổ sung. 
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS.
2. HS: SGK. Vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Em hãy nêu các bài học của tuần này?
- Giới thiệu bài: 
2. Ôn tập: (32- 34’)
 - GV cho HS mở SGK, Vở bài tập TV.
- Yêu cầu HS tự làm bài nào còn thiếu. Nếu HS đã hoàn thiện thì tự đọc thầm các bài tập đọc đã học
- GV quan sát giúp đỡ. 
- Soi bài. Chữa
- Chốt KT
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- GV liên hệ…
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS nêu



- HS lấy SGK, VBT để làm .
- HS làm bài.





- HS lắng nghe
- HS thực hiện


        
Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024
Tiết 2	  				         TOÁN 
Thời gian
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Hình thành cách tính thời gian của 1 chuyển động.
- Thực hành tính thời gian của 1 chuyển động.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức tính thời gian của 1 chuyển động vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: HS biết coi trọng thời gian và làm việc có kế hoạch.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Tính s = ?
 biết v = 45km/giờ; 
        t = 1 giờ 12 phút
- Nêu quy tắc và công thức tính quãng đường ?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (14- 15')
* Bài toán 1:
- Bài yêu cầu gì?


- Gọi HS hoàn thiện bài toán.
- Để tính thời gian ô tô đi em làm ntn?
- Cho HS xây dựng CT tính thời gian
- Muốn tính thời gian ta làm thế nào?
* Bài toán 2:
- Bài toán hỏi gì?
- GV chữa bài, nhận xét. Soi bài.
- Gọi HS hoàn thiện bài toán.
=> GV chỉ vào phép tính hướng dẫn HS cách tính TG trong phép chia còn dư
- Nêu quy tắc và công thức tính thời gian ?
3. Luyện tập  (17 - 18')
a. Bài 1/143
- GV giải thích lại yêu cầu của bài
- GV nhận xét, chữa bài. Soi bài.

- Các số đo thời gian trong mỗi cột vừa tìm mang đơn vị gì, vì sao em biết?
=> GV chỉ vào bài và giải thích cho HS hiểu rõ hơn
- Nêu công thức tính thời gian?
b. Bài 2/143
- Bài toán hỏi gì?
- GV chữa bài, nhận xét
- Gọi HS hoàn thiện bài toán . Soi bài.
- Muốn tính thời gian ta làm thế nào?
c.Bài 3/143(Dành cho HS tiếp thu nhanh)
4. Củng cố, dặn dò: (2 - 3')
- Em biết được kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu lại quy tắc và công thức tính thời gian?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.


- HS nêu



- HS đọc bài toán
- Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.
- HS làm bảng con.
- HS hoàn thiện bài.
- HS nêu quy tắc/ SGK
- HS viết công thức vào bảng con.  
- HS nêu lại quy tắc
- HS đọc bài
- Tính thời gian ca nô đi.
- HS làm bảng con
- HS hoàn thiện bài toán.


- HS nêu


- HS đọc yêu cầu

- HS làm nháp, chữa miệng (nêu cách làm từng cột)
- Đơn vị giờ



- HS nêu
- HS đọc bài.
- HS nêu.
- HS làm bảng con.
- HS hoàn thiện bài toán.
- HS nêu



- HS nêu

- HS nêu

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………
___________________________
Tiết 3                                              TẬP LÀM VĂN
Ôn tập về tả cây cối 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- Biết được trình tự miêu tả, tìm được hình ảnh so sánh, nhân hóa tác giả đã sử dụng để tả cây chuối trong bài văn.
- Viết được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quen thuộc.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến ; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài  
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS. Tranh ảnh một số loài cây.
2. Học sinh: SGK, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cây cối?
- Giới thiệu bài:
2. Ôn tập về tả cây cối (32- 34’)
* Bài 1 (13- 15’)
- GV yêu cầu HS đọc thầm, nêu yêu cầu.
+ Bài văn gồm mấy đoạn ?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi nội dung chính của từng đoạn.
- Y/c HS thảo luận nhóm đôi.
=> Tác giả đã tả từng thời kì phát triển của cây chuối (ta còn thể tả từ bao quát đến chi tiết). Cây chuối đã được tả theo ấn tượng của thị giác.
* Bài 2 (17-18’)
+ Bài yêu cầu gì?

- GV cho HS quan sát một số bức tranh, ảnh một số loài cây.
- Hãy nói chọn bộ phận của cây để tả?
* Lưu ý: Khi tả, HS có thể chọn cách miêu tả khái quát rồi tả chi tiết hoặc tả sự biến đổi của bộ phận theo thời gian.
- Yêu cầu HS làm vở.
- Gọi HS đọc, soi bài.
- Nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò (2- 4’)
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cây cối?
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 



- HS lớp đọc thầm toàn bài. 1 HS đọc to yêu cầu bài.	
-  5 đoạn
- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời.

- HS thảo luận nhóm đôi các câu hỏi của bài.
- Đại diện nhóm trả lời. Nhận xét.



- Viết đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây.
- HS quan sát một số bức tranh, ảnh một số loài cây.
- HS nêu.


 
- HS làm vở.
- HS đọc, nhận xét.



- HS nêu
- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Hiểu thế nào là liên kết câu bằng từ ngữ nối.
- Biết tìm các từ ngữ có tác dụng nối trong đoạn văn; biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến ; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài  
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Em hãy đọc câu tục ngữ ca dao nói về truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta?
- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức: (10 - 12')
* Bài 1/97
- Bài yêu cầu gì?
- GV chữa bài, nhận xét
- Trong bài có những từ in đậm nào?
- Từ “hoặc” có tác dụng gì?

- Từ “vì vậy” có tác dụng gì?
=> Cụm từ vì vậy  ở ví dụ trên có tác dụng liên kết các câu trong đoạn văn với nhau. Nó được gọi là từ nối.
* Bài 2/97
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS thảo luận nhóm yêu cầu bài tập.
=> Các từ có tác dụng giống như cụm từ "vì vậy" là: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời ...Các từ ngữ vừa tìm được có tác dụng nối các câu trong bài, các từ đó cũng được gọi là từ nối
- Nêu tác dụng của từ nối?
- Ghi nhớ SGK/97

3. Luyện tập: (22 - 24')
* Bài 1/98
- Bài yêu cầu gì?


- Gọi HS đọc đoạn văn. Soi bài.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- Thảo luận nhóm bàn: 
- GV chữa bài, nhận xét chốt lại lời giải đúng
- Nêu tác dụng của các từ nối?
* Bài 2/99
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS đọc mẩu chuyện vui 
- Phát hiện từ dùng sai. 
- Vì sao em cho rằng từ "nhưng" dùng sai? 

- GV chấm, chữa bài. Soi bài.
- Em thay từ “nhưng” bằng từ nào?

=> Khi dùng từ để nối các em phải chú ý đến nghĩa, mục đích của các câu để chọn từ nối cho thích hợp.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4')
- Để nối câu văn, đoạn văn ta có thể dùng những từ nào? Những từ nối đó có tác dụng gì ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS đọc




- 1HS đọc yêu cầu, đọc đoạn văn.
- Nêu tác dụng của mỗi từ in đậm?
- HS làm vở bài tập
- Từ "hoặc", "vì vậy"
- Nối cụm từ "miêu tả một em bé" với cụm từ "một chú mèo" trong câu
- Nối câu 1 với câu 2.



- HS đọc yêu cầu.
- Tìm những từ ngữ mà …..
- HS thảo luận nhóm bàn, làm lại bài tập
- HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.




- HS nêu
- HS đọc
- HS lấy ví dụ minh hoạ

- HS đọc yêu cầu.
- Đọc bài văn. Tìm các từ ngữ có tác dụng nối trong 3 đoạn văn đầu hoặc 4 đoạn văn cuối
- 1 HS đọc 3 đoạn văn đầu; 1 HS đọc 4 đoạn văn cuối

- HS TLN bàn, làm lại vào vở bài tập
-  HS đại diện trình bày, HS khác nhận xét bổ sung
- HS nêu
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- Chữa lại chỗ dùng sai từ để nối 
- HS đọc 
+ Từ "nhưng" dùng sai
+ Từ “nhưng” không thể đứng trước lời đề nghị của cậu bé với bố.
+ HS làm vởbài tập, chữa miệng
+ Thay bằng từ: vậy, vậy thì, thế thì, nếu thế thì, nếu vậy thì.
- HS nêu



- HS nêu


- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 5   		                                   ĐỊA LÍ
       Châu Mĩ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh. 
- Xác định và mô tả sơ lược được vị trí địa lí và giới hạn của châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giới.
- Có một số hiểu biết về thiên nhiên của châu Mĩ và nêu được chúng thuộc khu vực nào của châu Mĩ (Bắc Mĩ,Trung Mĩ hay Nam Mĩ)
- Nêu tên và chỉ được trên lược đồ vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Mĩ.
2. Năng lực: HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm.
3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi chỉ bản đồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: Tranh ảnh sgk. TV, MT.
- Lược đồ tự nhiên châu Mĩ. Quả địa cầu hoặc Bản đồ Thế giới.
- Bản đồ Kinh tế châu Mĩ.
- Tranh ảnh hoặc tư liệu về về kinh tế ở châu Mĩ, rừng A- ma- dôn
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
+ Nêu vị trí địa lí của Ai Cập ?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (33- 35')
a. Vị trí và giới hạn của châu Mĩ
* Mục tiêu :Thực hiện MT1
* Cách tiến hành:
+ Nêu vị trí địa lí của châu Mĩ, bao gồm các bộ phận nào ? (Nhóm đôi)


+ Châu Mĩ giáp với những đại dương nào?
+ Cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về S trong các châu lục trên thế giới ?
* Kết luận: Châu Mĩ là lục địa duy nhất nằm ở bán cầu Tây bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ. Châu Mĩ có diện tích là 42 triệu km2, đứng thứ 2 trong các châu lục trên TG.
b. Đặc điểm tự nhiên
* Mục tiêu: Thực hiện MT2,3
* Cách tiến hành: Thảo luận nhóm
+ Quan sát hình 2, rồi tìm trên hình 1 các chữ a,b,c,d,đ,e và cho biết các ảnh đó chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ ? (Nhóm 4)
+ Em có nhận xét gì về địa hình ở châu Mĩ ?
- Nêu tên và chỉ trên hình 1:
+ Các dãy núi cao ở phía tây châu Mĩ.
+ Hai đồng bằng lớn ở châu Mĩ.
+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.
+ Hai con sông lớn ở châu Mĩ
* Kết luận: Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: Dọc bờ biển phía tây là hai dãy núi cao và đồ sộ Coóc- đi- e và An- đéc; ở giữa là những đồng bằng lớn: đồng bằng TT và đồng bằng A-ma- dôn; phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A- pa- lát và Bra- xin.
c. Khí hậu châu Mĩ
* Mục tiêu: Thực hiện MT2
* Cách tiến hành:
- Châu Mĩ có những đới khí hậu nào ?
- Y/c HS chỉ lược đồ từng đới khí hậu.
+ Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu ?
+ Nêu tác dụng của rừng A- ma- dôn?


* Kết luận: Châu Mĩ trải dài trên cả hai bán cầu Bắc và Nam, vì thế châu Mĩ có đủ đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Rừng rậm A-ma- dôn là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
3. Củng cố- Dặn dò: (2- 3’)
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Nhận xét tiết học.
- Bài sau: Châu Mĩ (tiếp theo)
	
- HS khởi động 
- HS trả lời.


 
- HS thảo luận nhóm 4 (3’) và  đại diện nhóm trình bày
- Nằm ở bán cầu Tây và là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu này, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ và các đảo, quần đảo nhỏ. 
- Phía đông giáp với ĐTD, phía Bắc giáp BBD, phía Tây giáp TBD.
- Đứng thứ  2 trên thế giới sau châu Á 









- HS nêu



- Địa hình châu Mĩ cao ở phía tây, thấp dần khi vào đến trung tâm và cao dần ở phía đông ...
- HS nêu.













- Làm việc lớp
- Khí hậu hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
- HS chỉ lược đồ.
- Vì châu Mĩ trải dài trên cả hai bán cầu Bắc và Nam 
- Làm trong lành và dịu mát khí hậu nhiệt đới của Nam Mĩ điều tiết nước của sông ngòi.





- HS đọc ghi nhớ

- HS nêu

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6  		                      TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về văn miêu tả cây cối.
2. Năng lực: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành một số bài tập củng cố và nâng cao.
3. phẩm chất: Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS.
2. HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động  của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Luyện tập
Bài 1. Sắp xếp các bước thực hiện bài văn miêu tả cây cối cho hợp lí:
a, Bước 1: Quan sát toàn diện và cụ thể đối tượng miêu tả. Rút ra các nhận xét.
b, Bước 2: Xác định đối tượng miêu tả:
c, Bước 3: Lập dàn ý: Sắp xếp các chi tiết đã quan sát được theo mộtt trình tự hợp nhất định thành dàn ý.
d, Bước 4: Làm bài: Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để từ dàn ý viết thành một bài văn tả cây cối hoàn chỉnh.
Xếp theo thứ tự: .................................................................
Bài 2. Viết dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một loài cây (một cây hoa hoặc cây ăn quả, một loại rau, một cây có bóng mát,...) mà em yêu thích theo gợi ý:
- Chọn loài cây mà em thích : Cây đó là cây gì ? Được trồng ở đâu ?
- Tả nét nổi bật của các bộ phận của cây theo trình tự từ trên xuống dưới (hoặc ngược lại), hoặc từ bộ phận nổi bật đến bộ phận ít nổi bật ; chú ý đến màu sắc, hương thơm (nếu tả cây hoa hoặc cây ăn quả), tán lá (cây có bóng mát), sử dụng những hình ảnh so sánh, nhân hoá,... để miêu tả cho sinh động.
a) Mở bài: 
b) Thân bài :
c) Kết bài: 

















c. Chữa bài: (9- 10’)
- Yêu cầu HS trình bày, nhận xét, chữa, soi bài.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Nhận xét tiết học. 
- Nhắc học sinh chuẩn bị bài
	
- Hát
- Lắng nghe.

* Tham khảo
b, Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả:
a, Bước 2: Quan sát toàn diện và cụ thể đối tượng miêu tả. Rút ra các nhận xét.
c, Bước 3: Lập dàn ý: Sắp xếp các chi tiết đã quan sát được theo mộtt trình tự hợp nhất định thành dàn ý.
d, Bước 4: Làm bài: Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để từ dàn ý viết thành một bài văn tả cây cối hoàn chỉnh.

* Tham khảo
a) Mở bài: Ở trường em có rất nhiều loài cây cho bóng mát. Trong đó em thích nhất cây đa trồng ở góc sân.
b) Thân bài
- Từ xa nhìn lại, cây như một chiếc ô xanh mát rượi.
- Đến gần mới thấy thân cây to, rắn chắc, mọc ra thành 2 nhánh như hai con rồng uốn vào nhau.
- Rễ nhô lên gồ ghề tạo ra những hình thù kì lạ. Đặc biệt, rễ còn mọc ra cả ở thân và cành, buông xuống như tấm rèm.
- Cành đan xen vào nhau, xoắn xuýt, nâng những tán lá xoè rộng, reo vui cùng chim chóc, chao lượn trong không gian.
- Lá to, hình bầu dục, xanh mướt, ánh sáng xuyên qua chỉ còn lại màu ngọc bích.
- Hoa màu vàng nhạt, nhỏ li ti như những ngôi sao.
- Quả đa nhỏ, màu vàng cam, tròn như hòn bi ve.
c) Kết bài: Xuân sang, chim chóc đậu đầy cành, hót ríu rít nghe rất vui tai. Khi ra chơi, em thường đọc truyện cùng mấy bạn dưới gốc cây hoặc bóng mát. Em rất yêu cây đa này và sẽ nhắc nhở cùng các bạn nhỏ rằng : không bẻ cành, ngắt lá để cây luôn xanh tốt.


- HS trình bày, nhận xét, sửa bài.


- Học sinh lắng nghe.
- HS thực hiện



Tiết 7                                         GIÁO DỤC TẬP THỂ 	                                   
  Sinh hoạt lớp 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đánh giá các mặt hoạt động đã diễn ra trong tuần 27.
- Bàn biện pháp khắc phục những hạn chế của tuần 27.
- Triển khai kế hoạch cho các hoạt động của tuần 28.
- Giúp HS nắm được và thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.
- HS có ý thức thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức lớp: 
2. Lớp trưởng đánh giá các mặt hoạt động trong tuần:
- GV Yêu cầu Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Yêu cầu HS nêu ý kiến. Gv chốt.
- Nề nếp 
- Học tập
- Các mặt hoạt động khác: 
3. Bình bầu cá nhân xuất sắc: 3- 5’
- Khen : ................................................................
- Chê: ....................................................................
4. Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .
5. GV chủ nhiệm phát biểu ý kiến chỉ đạo a. Đánh giá hoạt động tuần qua:
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Nề nếp: Ôn bài bước đầu có nề nếp.
+ Học tập: Ôn tập tốt cho KSCL GHKII.
+ Lao động, vệ sinh, công tác phòng chống dịch: Tương đối tốt.
b. Hoạt động tuần tới:
- Duy trì nề nếp tốt. Đảm bảo trang phục và VSCN, phòng chống dịch bệnh theo mùa.
- Học tập: Ôn bài đầu giờ có chất lượng. Rèn thói quen tự học.
- Các mặt hoạt động khác: Tích cực tham gia công tác Đội.
- Khắc phục những tồn tại tuần qua. 
	


- Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Ý kiến của HS trong lớp.
- Nề nếp: 
- Học tập: 
- Các hoạt động khác: 

- HS bình bầu. 
- Nhận xét.
- Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .

- HS lắng nghe








- HS thực hiện.


	
Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024
Tiết 1	  				           TOÁN 
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố cách tính thời gian của chuyển động.
- Củng cố mối quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến ; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm. Biết vận dụng kiến thức về vận tốc vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài  
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động kết nối: (3- 5')
- GV mở video 
- Cho s = 28,75 km; v = 11,5 km/giờ 
   Tính t = ?
- Nêu cách tính thời gian?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34')
a. Bài 1/143
- Bài yêu cầu gì?
- GV chấm, chữa, nhận xét. Soi bài.

- Vì sao thời gian trong mỗi cột lại mang đơn vị giờ?
- Nêu công thức tính thời gian?
b. Bài 2/143
- Bài yêu cầu gì?

- GV chữa bài, nhận xét
- Gọi HS hoàn thiện bài toán. Soi bài.
* Chia sẻ


=> Khi giải bài toán về chuyển động đều nếu đơn vị đo của quãng đường và vận tốc không đồng nhất ta làm thế nào ?
c. Bài 3/143
- GV chấm, chữa,nhận xét. Soi bài.
- Em đã vận dụng kiến thức nào để làm bài? 
- Muốn tính thời gian ta làm như thế nào?
d.Bài 4/143 (Dành choHS tiếp thu nhanh)
* Dự kiến sai lầm: Bài 2,  Nhiều em chưa biết đổi đơn vị đo quãng đường dẫn đến kết quả tính sai.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3')
- Em biết được kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu quy tắc và công thức tính thời gian, quãng đường, vận tốc ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu
- Viết số thích hợp vào ô trống
- HS làm nháp, chữa miệng (nêu cách làm từng cột)
- HS nêu


- HS đọc bài
- Tính thời gian ốc sên bò được quãng đường 1,08 m.
- HS làm bảng con.
- HS hoàn thiện bài.
* Dự kiến chia sẻ của HS:
+ Để tính được thời gian ốc sên bò tại sao bạn lại đổi quãng đường 1,08m ra cm?
+ Ngoài cách làm trên bạn nào còn có cách làm khác?
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở nháp, chữa miệng
- HS nêu

- HS nêu







- HS nêu

- HS nêu

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                              TẬP LÀM VĂN
Tả cây cối
(Kiểm tra viết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
	- HS viết được một bài văn tả cây cối có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng, câu văn có hình ảnh cảm xúc.
	2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
	  3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động kết nối: (3- 5')
            -  GV giới thiệu bài	
	 2. Hướng dẫn HS làm bài (2 - 3')
	- Yêu cầu HS đọc các đề bài SGK, đọc gợi ý của bài.
	- GV nhắc nhở HS : Chọn 1 trong 5 đề bài để viết văn. Vận dụng các kiến thức đã học về tả cây cối để viết bài.
	3. HS viết bài: (35- 36')
	4. Thu bài, nhận xét giờ học (1- 2')
 * Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   				       KHOA HỌC 
Cây con có thể mọc lên từ một bộ phận của cây mẹ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ, năng: HS sinh biết:
- Cây con có thể mọc lên từ một bộ phận của cây mẹ
- Quan sát, tìm vị trí chồi ở một số cây khác.
- Kể tên một số cây mọc ra từ bộ phận của cây mẹ.
- Thực hành trồng cây bằng một bộ phận của cây mẹ.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương, đất nước. GD ý thức tìm hiểu thiên nhiên 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT. Tranh 
2. HS: SGK. Chuẩn bị theo nhóm: Vài ngọn mía, củ khoai tây, lá bỏng, củ hành, thùng giấy đựng đất.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối: (3- 5') 
- GV mở video
- Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm: cây non, thí nghiệm.
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
a, Hoạt động 1: Quan sát (10-12')
* Mục tiêu: HS quan sát chồi của một số cây khác nhau. Kể tên một số cây mọc ra từ bộ phận của cây mẹ.
* Cách tiến hành: 
 + Bước 1: Làm việc theo nhóm.
+ Bước 2: Làm việc cả lớp.
  - GV gọi HS lên bảng chỉ và trình bày.

=> Kết luận: SGK.
b, Hoạt động 2: Thực hành (14-16')
* Mục tiêu: HS thực hành trồng cây từ bộ phận của cây mẹ.
* Cách tiến hành: 

- Quan sát, giúp đỡ các em.

3. Củng cố- dặn dò (2- 3')
+ Nêu kiến thức cần ghi nhớ ?
- Về nhà: Vận dụng vào trong cuộc sống, chuẩn bị bài sau.
	 
- HS khởi động
- 2 HS trả lời.








 - HS đọc thông tin Tr 110 và quan sát các hình vẽ SGK, kết hợp với vật thật để: Chỉ đựơc chồi và nói được cách trồng mía.
  - HS kể tên một số cây khác được trồng từ bộ phận của mẹ.

- Các nhóm trồng cây vào thùng đất chuẩn bị sẵn.
- Thực hành xong HS phải rửa tay, vệ sinh sạch sẽ.

- HS nêu
- HS thực hiện.



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
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